
UBND PHƯỜNG  NGỌC HÀ 

      
Biểu số 03 

           TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024 

( Kèm theo Quyết định  số 139/QĐ - UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ngọc Hà) 

        
Đơn vị tính: đồng 

TT NỘI DUNG 

DỰ TOÁN NĂM 2023 DỰ TOÁN NĂM 2024 SO SÁNH (%) 

TỔNG SỐ 

ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƯỜN

G 

XUYÊN 

TỔNG SỐ 

ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƯỜN

G 

XUYÊN 

TỔNG 

SỐ 

ĐẦU 

TƯ 

PHÁT 

TRIỂ

N 

THƯỜN

G 

XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI        4,682,000     4,682,000    5,607,000     5,607,000  119.76   119.76 

1 
Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an 

toàn xã hội 

            

321,032  
  

      

321,032  

       

391,888  
  

      

391,888  
122.07   122.07 

  - Chi dân quân tự vệ 
            

259,180  
  

      

259,180  

       

319,248  
  

      

319,248  
123.18   123.18 

  - Chi an ninh  
             

61,852  
  

        

61,852  

        

72,640  
  

        

72,640  
117.44   117.44 

2 Chi giáo dục 
            

118,000  
  

      

118,000  

       

126,000  
  

      

126,000  
106.78   106.78 

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                     -                       -              

4 Chi Y tế 
             

30,000  
  

        

30,000  

        

30,000  
  

        

30,000  
100.00   100.00 

5 Chi văn hóa, thông tin 
             

45,000  
  

        

45,000  

        

45,000  
  

        

45,000  
100.00   100.00 

6 Chi phát thanh, truyền thanh                     -                       -              

7 Chi thể dục thể thao                     -                       -              

8 Chi bảo vệ môi trường                     -                       -              

9 Chi các hoạt động kinh tế                     -                    -                   -                    -          

  - Giao thông                     -                       -              

  - Nông - lâm - thủy lợi - hải sản                     -                       -              



  - Thị chính                     -                       -              

  - Thương mại, dịch vụ                     -                       -              

  - Các hoạt động kinh tế khác                     -                    -                   -                    -          

10 
Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 

         

4,014,968  
  

    

4,014,968  

    

4,785,112  
  

   

4,785,112  
119.18   119.18 

  
Trong đó: Quỹ lương, PC CB bán chuyên 

trách 

         

2,297,183  
  

    

2,297,183  

    

2,902,360  
  

   

2,902,360  
      

10.1 Quản lý nhà nước 
         

2,163,516  
  

    

2,163,516  

    

2,613,620  
  

   

2,613,620  
120.80   120.80 

10.2 Đảng cộng sản Việt Nam 
            

828,895  
  

      

828,895  

       

992,639  
  

      

992,639  
119.75   119.75 

10.3 Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
            

269,669  
  

      

269,669  

       

341,130  
  

      

341,130  
126.50   126.50 

10.4 Đoàn thanh niên cộng sản HCN 
            

132,637  
  

      

132,637  

       

122,395  
  

      

122,395  
92.28   92.28 

10.5 Hội Liên hiệp phụ nữ 
            

153,043  
  

      

153,043  

       

186,815  
  

      

186,815  
122.07   122.07 

10.6 Hội Nông dân 
            

213,640  
  

      

213,640  

       

217,958  
  

      

217,958  
102.02   102.02 

10.7 Hội Cựu chiến binh 
            

149,864  
  

      

149,864  

       

185,276  
  

      

185,276  
123.63   123.63 

10.8 Hoạt động thú y 
             

29,502  
  

        

29,502  

        

35,640  
  

        

35,640  
120.81   120.81 

10.9 Hội chữ thập đỏ 
             

29,502  
  

        

29,502  

        

35,640  
  

        

35,640  
      

10.11 Hội người cao tuổi 
             

17,880  
  

        

17,880  

        

21,600  
  

        

21,600  
120.81   120.81 

10.10 Hội khuyến học 
             

26,820  
  

        

26,820  

        

32,400  
  

        

32,400  
120.81   120.81 

11 Chi cho công tác xã hội 
               

4,000  
           -    

          

4,000  

          

4,000  
          -    

         

4,000  
100.00   100.00 

  
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc 

theo chế độ quy định và trợ cấp khác 
                  

  - Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa                     -                       -              



  - Hỗ trợ hộ nghèo                     -                       -              

  - Mừng thọ người cao tuổi 
               

4,000  
  

          

4,000  

          

4,000  
  

         

4,000  
      

12 
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền 

vững  
      

        

47,000  
  

        

47,000  
      

13 Chi khác 
             

23,000  
  

        

23,000  

        

28,000  
  

        

28,000  
121.74   121.74 

14 Dự phòng ngân sách 
            

126,000  
  

      

126,000  

       

150,000  
  

      

150,000  
119.05   119.05 

                      

 


